
   DANH SÁCH  LỚP  10CIT1 (ngày)
    HỌC KỲ 1 - Năm học 2010-2011

1 1059209 ĐỖ HÙNG CƯỜNG 1 1059230 NGUYỄN ĐỨC ANH

2 1059243 LÊ HỒNG DIỄM 2 1059202 VÕ VIẾT BÌNH

3 1059239 ĐẶNG BÌNH ĐỨC 3 1059203 NGUYỄN VĂN ĐẠT

4 1059247 VÕ TRỌNG ĐỨC 4 1059204 NGUYỄN HẢI DƯƠNG

5 1059210 TRẦN KIM DŨNG 5 1059231 PHẠM NGỌC HẢI

6 1059211 PHAN HOÀNG GIANG 6 1059232 BÙI VĂN HẢO

7 1059249 PHẠM TRƯỜNG HẢI 7 1059205 HỒ THỊ MỸ HIỀN

8 1059212 BÙI THÂN MINH HOÀI 8 1059225 HUỲNH NGỌC HƯNG

9 1059213 HUỲNH THỊ THU HƯƠNG 9 1059226 LÊ PHÚC KHÁNH

10 1059214 NGUYỄN BẢO KHOA 10 1059233 NGUYỄN QUANG MINH

11 07LK004 NGUYỄN ĐÌNH KHOA 11 1059234 TRẦN MINH

11 1059215 ĐỖ THÀNH LUÂN 12 1059235 VÕ THANH PHƯƠNG

12 1059216 HỨA TRẦN QUỐC NGHI 13 1059236 NGUYỄN HẢI SƠN

MSSV Họ và  tên SINH VIÊNTT

DANH SÁCH  LỚP  10CIT2 (tối)
 HỌC KỲ 1 - Năm học 2010-2011

TT MSSV Họ và  tên SINH VIÊN

12 1059216 HỨA TRẦN QUỐC NGHI 13 1059236 NGUYỄN HẢI SƠN

13 1059241 NGUYỄN  TRỌNG NHÂN 14 1059207 TRỊNH NGỌC THÀNH

14 1059217 HUỲNH TỊNH NHIÊN 15 1059237ĐỖ NHẬT THÀNH

15 1059218 NGÔ ĐÌNH QUÂN 16 1059227 NGÔ ĐÌNH THỊNH

16 1059240 VÕ HOÀNG QUÂN 17 1059228 TRỊNH THU THỦY

17 1059219 TRẦN MINH QUANG 18 1059208ĐẲNG THANH TUÂN

18 1059220 NGUYỄN NHỰT TẤN 19 1059238 LÊ MINH TUẤN

19 1059221 TRẦN HỮU QUỐC THÔNG 20 1059229 NGUYỄN HỮU TÙNG

20 1059245 LÊ TRUNG TÍN

21 1059246 PHAN THANH TRUNG TÍN

22 1059242 THÂN MINH TOÀN

23 1059222 TRẦN MINH TUẤN

24 1059244 CAO KỲ VIÊN

25 1059248 NGUYỄN HẢI VŨ

26 1059250 TRẤN ĐÀO VƯƠNG VŨ


